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Thực trạng phát triển TSTT của doanh nghiệp

Để phân tích, đánh giá thực trạng tạo dựng, xác 
lập độc quyền, thương mại hóa TSTT, chúng tôi tìm 
hiểu cảm nhận và trải nghiệm của 201 doanh nghiệp 
thông qua phỏng vấn sâu và khảo sát bằng bảng 
hỏi, đặc biệt là những lý do thúc đẩy và cản trở hoạt 
động phát triển TSTT. Các doanh nghiệp được lựa 
chọn để phân tích là những doanh nghiệp có thông 
tin tài chính được công bố trong các nguồn thông tin 
tài chính trên Internet có thể tiếp cận được*, đồng 
thời cũng là những chủ đơn đăng ký bảo hộ sáng 
chế (SC), kiểu dáng công nghiệp (KDCN), nhãn 
hiệu (NH) trong giai đoạn 2011-2015. 

Kết quả phân tích cho thấy, hầu hết các doanh 
nghiệp tham gia khảo sát có trụ sở hoặc hoạt động 
kinh doanh chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ 
(87,5%), phần còn lại ở Trung Bộ (12,5%). Điều này 
phản ánh thực tế, các doanh nghiệp có hoạt động 
phát triển TSTT có xu hướng thiết lập hoạt động 
kinh doanh ở những khu vực có thị trường sôi động 
hơn, có mức sống cao hơn và kết cấu hạ tầng tốt 
hơn so với những khu vực khác. Chức năng chính 
của các doanh nghiệp được khảo sát chủ yếu là sản 
xuất và chế biến (73,86%), các chức năng khác như 
thương mại, dịch vụ... chiếm tỷ trọng không đáng 
kể. Tình hình này cũng phù hợp với cơ cấu ngành 
công nghiệp của Việt Nam trong thời gian qua và 

cho thấy hoạt động phát triển TSTT có mối quan hệ 
chặt chẽ với lĩnh vực sản xuất, chế biến và khá hạn 
chế trong các lĩnh vực khác như dịch vụ hay thương 
mại (biểu đồ 1). 

Biểu đồ 1. Chức năng chính của doanh nghiệp. 
(nguồn: Tác giả).

Lĩnh vực hoạt động chính (mang lại nhiều doanh 
thu nhất) của các doanh nghiệp này là nông nghiệp 
(18,18%); dược phẩm, hóa mỹ phẩm, sinh phẩm 
(17,05%); công nghệ sinh học, thực phẩm (15,91%). 
Các lĩnh vực này được coi là lợi thế so sánh của 
doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong ngành 
công nghiệp chế biến, chế tạo. Ngoài các doanh 
nghiệp có quy mô lớn (chiếm 51,14%), cũng có 
nhiều doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ (47,72%), 
thậm chí siêu nhỏ (1,14%) (biểu đồ 2). Điều này cho 
thấy, hoạt động phát triển TSTT là nhu cầu chung 
của các doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào quy 
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mô; chính sách phát triển TSTT cần chú trọng tới 
doanh nghiệp vừa và nhỏ vì doanh nghiệp này có 
ít hoặc không có lợi thế về nguồn lực so với doanh 
nghiệp lớn. 

Biểu đồ 2. Quy mô của doanh nghiệp. 
(nguồn: Tác giả).

Xét về cơ cấu TSTT, NH là dạng tài sản mà các 
doanh nghiệp hiện đang nắm giữ chủ yếu, trong 
khi SC là dạng tài sản chưa phổ biến trong cơ cấu 
TSTT của các doanh nghiệp tham gia khảo sát. 
Trong tổng số 480 SC, KDCN, NH thuộc trạng thái 
độc quyền mà các doanh nghiệp tham gia khảo sát 
nắm giữ (2011-2015), SC chỉ chiếm 1,19%, KDCN 
chiếm 17,61% và NH chiếm tới 81,20% (biểu đồ 3). 
Điều này cho thấy, dường như các doanh nghiệp 
chú trọng tới các sáng tạo trong kinh doanh nhiều 
hơn so với sáng tạo kỹ thuật, năng lực cạnh tranh 
của các doanh nghiệp vẫn còn phụ thuộc nhiều vào 
các yếu tố không phải là công nghệ.

Biểu đồ 3. Cơ cấu TSTT của doanh nghiệp. 
(nguồn: tác giả).

Xét về cơ cấu của từng dạng TSTT, kết quả phân 
tích cho thấy, phần lớn doanh nghiệp có SC, KDCN 
và NH ở trạng thái đã nộp đơn đăng ký bảo hộ hoặc 
đã được cấp văn bằng bảo hộ. Cụ thể, đối với SC, 
phần lớn doanh nghiệp (68%) có SC đã nộp đơn đăng 
ký hoặc đã được cấp văn bằng bảo hộ, trong đó 40% 
doanh nghiệp có SC được bảo hộ độc quyền; đối với 
KDCN, phần lớn doanh nghiệp (78,26%) có KDCN 
đã nộp đơn đăng ký hoặc đã được cấp văn bằng bảo 
hộ, trong đó 43,48% doanh nghiệp có KDCN được 
bảo hộ độc quyền; đối với NH, phần lớn doanh nghiệp 
(65,6%) có NH ở trạng thái đã nộp đơn đăng ký hoặc 
đã được cấp văn bằng bảo hộ, trong đó 45,9% doanh 
nghiệp có NH được bảo hộ độc quyền. Tuy nhiên, 
cũng có khá nhiều doanh nghiệp có TSTT ở trạng thái 
“chờ” (chưa đăng ký hoặc không được bảo hộ). Cụ 
thể, có tới gần 30% doanh nghiệp nắm giữ SC thuộc 
trạng thái “phi độc quyền”; 21,74% doanh nghiệp 
chưa đăng ký bảo hộ KDCN và gần 20% doanh 
nghiệp có NH chưa được bảo hộ. Chúng tôi nhận thấy 
rằng, dường như có “điểm nghẽn” trong hoạt động tạo 
dựng và xác lập độc quyền đối với TSTT bởi vì nhiều 
doanh nghiệp nắm giữ TSTT chưa đáp ứng điều kiện 
bảo hộ (do thiếu tính mới, trình độ sáng tạo...) và/
hoặc chưa bộc lộ rõ tiềm năng thương mại hóa và 
mang lại giá trị kinh tế trong tương lai, buộc doanh 
nghiệp phải cân nhắc trước khi quyết định xác lập độc 
quyền đối với TSTT. Kết quả thống kê cho thấy, có 
42,86% doanh nghiệp có trên 6 SC chưa đăng ký bảo 
hộ, phần lớn doanh nghiệp có 1-5 SC chưa đăng ký 
bảo hộ; tương tự, có tới 50% doanh nghiệp có trên 10 
KDCN chưa đăng ký bảo hộ, số còn lại là các doanh 
nghiệp có từ 1 đến 5 KDCN chưa đăng ký bảo hộ, 
trong đó phần lớn doanh nghiệp có 1-2 KDCN chưa 
đăng ký bảo hộ; phần lớn doanh nghiệp (58,3%) có 
1-2 NH chưa đăng ký bảo hộ, số còn lại chủ yếu là 
các doanh nghiệp có trên 6 NH vẫn thuộc trạng thái 
phi độc quyền. Tình hình này phản ánh một thực tế là 
nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn việc giữ TSTT trong 
vòng bảo mật dưới dạng bí mật kinh doanh hoặc đang 
gặp khó khăn trong việc đăng ký bảo hộ TSTT, kể cả 
do chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc đăng ký 
độc quyền. Riêng với NH, việc doanh nghiệp có nhiều 
NH chưa đăng ký bảo hộ còn phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố, đáng chú ý là doanh nghiệp còn đang xem 
xét khả năng sử dụng NH trên thị trường, định vị dòng 
sản phẩm mới hoặc gây ấn tượng mới cho người tiêu 
dùng, hoặc chỉ gia công, lắp ráp theo đơn đặt hàng 
mà không cần gắn NH của mình lên sản phẩm. Tình 
hình này cho thấy, một mặt các TSTT là một nguồn 
lực ẩn chứa tiềm năng thương mại hóa của doanh 
nghiệp, nhưng mặt khác cũng phản ánh nhiều rủi ro 
mà nhiều doanh nghiệp có thể gặp phải nếu những 
TSTT của mình không được xác lập độc quyền.Nhãn hiệu đang là TSTT chiếm tỷ lệ lớn của các doanh nghiệp.
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Qua phân tích, chúng tôi còn nhận thấy, trong giai 
đoạn 2011-2015, những doanh nghiệp có nhiều TSTT 
được bảo hộ hầu hết đều có tuổi đời trên 10 năm, tập 
trung khá nhiều ở các lĩnh vực sản xuất như thực phẩm, 
dược phẩm, điện, điện tử, may mặc, hóa chất, thiết bị/
dụng cụ và xây dựng. Sự khác biệt về quy mô, loại hình, 
lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp cũng dẫn tới nhu 
cầu bảo hộ TSTT khác nhau. Chẳng hạn những doanh 
nghiệp lớn hoặc có nhiều dòng sản phẩm, dịch vụ có 
xu hướng đăng ký bảo hộ nhiều TSTT hơn hẳn so với 
những doanh nghiệp nhỏ, có ít chủng loại sản phẩm, 
dịch vụ. Trong các lĩnh vực nêu trên, doanh nghiệp có 
thể sản xuất, kinh doanh nhiều chủng loại hay dòng 
sản phẩm khác nhau. Tình hình đó không chỉ phản ánh 
khuynh hướng đầu tư của doanh nghiệp trong một số 
lĩnh vực mà còn cho thấy tiềm năng phát triển TSTT 
trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, công nghệ 
sinh học... là những ngành mang lại nhiều doanh thu 
cho doanh nghiệp, cũng như tiềm năng phát triển các 
TSTT là SC, KDCN cấu thành hàm lượng “chất xám” 
của sản phẩm do doanh nghiệp nghiên cứu và phát 
triển, mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp 
trên thị trường thông qua các công cụ sáng tạo trong 
kinh doanh, đặc biệt là NH.  

Nhiều TSTT được bảo hộ thuộc lĩnh vực dược phẩm.

Để xác định những “điểm nghẽn” nêu trên trong 
hoạt động xác lập độc quyền đối với TSTT của doanh 
nghiệp, chúng tôi đã tìm hiểu những khó khăn mà 
doanh nghiệp gặp phải khi tiếp cận hệ thống bảo hộ 
độc quyền SC, KDCN và NH. Kết quả phân tích cho 
thấy, hiện nay doanh nghiệp đang gặp phải một số 
rào cản liên quan tới thủ tục đăng ký, hiệu lực bảo hộ 
độc quyền và chất lượng của TSTT như mất nhiều thời 
gian, phức tạp về giấy tờ, công đoạn, kỹ thuật viết mô 
tả. Những rào cản liên quan tới hiệu lực bảo hộ độc 
quyền đối với TSTT chủ yếu là sự quan ngại về vấn đề 

hiệu lực thấp, sản phẩm chứa TSTT dễ bị sao chép/
nhái trên thị trường. Những rào cản liên quan tới chất 
lượng (giá trị) của TSTT bao gồm TSTT thiếu tính mới, 
thiếu tính sáng tạo (kiểu dáng), không có khả năng 
phân biệt hoặc tự phân biệt (NH). Ngoài ra, nhiều 
doanh nghiệp không thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ 
SC, KDCN vì muốn giữ bí quyết kỹ thuật, không muốn 
công bố bản chất kỹ thuật của SC hoặc không muốn 
công khai KDCN trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. 
Qua phân tích, chúng tôi thấy rằng, chi phí xác lập độc 
quyền, việc sử dụng dịch vụ của đại diện sở hữu công 
nghiệp, hoặc việc không biết thủ tục đăng ký hay thấy 
không cần thiết phải đăng ký mà ưu tiên việc thương 
mại hóa TSTT trước dường như không phải là những 
rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp. Lý do chủ yếu 
cản trở doanh nghiệp xác lập độc quyền đối với TSTT 
không xuất phát từ nhận thức của doanh nghiệp về vai 
trò của việc đăng ký bảo hộ hay chi phí đăng ký mà từ 
quá trình đầu tư để tạo ra TSTT thực sự có giá trị kinh 
tế, từ tính phức tạp của thủ tục đăng ký và sự quan ngại 
về hiệu quả thực thi độc quyền. 

Thương mại hóa TSTT là một khâu quan trọng trong 
quá trình phát triển TSTT của doanh nghiệp vì tạo ra 
nguồn lực để tái đầu tư cho việc tạo dựng và xác lập 
độc quyền đối với loại tài sản này. Vì thế, việc xác định 
những “điểm nghẽn” hiện nay của doanh nghiệp trong 
việc thương mại hóa TSTT mang lại nhiều hàm ý chính 
sách. Với mẫu khảo sát, nhiều doanh nghiệp cho rằng, 
việc thương mại hóa TSTT còn gặp khó khăn do nhiều 
nguyên nhân khác nhau. Những nguyên nhân nổi bật 
cản trở thương mại hóa TSTT của doanh nghiệp liên 
quan tới hiệu lực bảo hộ độc quyền, phong tỏa đối 
thủ cạnh tranh, chất lượng của TSTT. Hầu hết doanh 
nghiệp cho rằng, sản phẩm chứa TSTT bị sao chép/
nhái trên thị trường là rào cản lớn nhất trong hoạt động 
thương mại hóa TSTT của doanh nghiệp. Trong khi 
đó, khá nhiều doanh nghiệp cho rằng TSTT là công 
cụ để tạo vị thế độc quyền, ngăn cản đối thủ cạnh 
tranh xác lập độc quyền và thương mại hóa TSTT 
của mình, vì thế doanh nghiệp không thương mại hóa 
TSTT mà chỉ công bố TSTT, đăng ký bảo hộ nhằm 
ngăn cản người khác đăng ký hoặc sử dụng TSTT đó. 
Đáng lưu ý là nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong 
việc thương mại hóa vì chất lượng của TSTT còn hạn 
chế, giá trị kinh tế của TSTT chưa cao, thể hiện ở chỗ 
TSTT không thực sự có tính sáng tạo cao, thiếu tính 
mới, TSTT không đủ hấp dẫn để nhà đầu tư quan tâm 
và thương mại hóa, hay TSTT chỉ có vai trò trung gian 
trong việc phát triển sản phẩm và tiềm năng thương 
mại hóa TSTT chưa rõ ràng. Đối với hầu hết doanh 
nghiệp, vốn đầu tư hay thị trường không phải là lý do 
cản trở việc thương mại hóa TSTT. Điều đó cho thấy, 
khó khăn về vốn hay thị trường không phải là yếu tố 
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ảnh hưởng lớn tới mong muốn thương mại hóa TSTT 
của doanh nghiệp.

Như vậy, có thể thấy rằng đối với doanh nghiệp, 
hoạt động thương mại hóa TSTT phụ thuộc nhiều vào 
hiệu lực bảo hộ độc quyền. Thể chế bảo hộ độc quyền 
đối với TSTT được thực thi một cách có hiệu quả, tình 
trạng xâm phạm được hạn chế và đẩy lùi sẽ góp phần 
thúc đẩy hoạt động thương mại hóa TSTT. Đồng thời, 
sự lạm dụng độc quyền đối với TSTT cũng có thể dẫn 
tới nguy cơ TSTT được sử dụng ở mức độ thấp trong 
các ngành công nghiệp và ảnh hưởng tiêu cực tới việc 
thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Dường như việc khai 
thác thông tin về TSTT còn bất cập, nhiều TSTT được 
tạo ra chưa theo kịp trình độ và xu hướng phát triển 
công nghệ, mối liên kết giữa TSTT với nhu cầu sử 
dụng của ngành công nghiệp còn lỏng lẻo dẫn đến 
tình trạng nhiều TSTT được tạo ra nhưng lạc hậu so 
với công nghệ hiện tại, ít có giá trị kinh tế và tiềm năng 
thương mại hóa, khó thu hút nhà đầu tư. Kết quả phân 
tích cũng cho thấy, sự hạn chế về nguồn lực, nhất là 
vốn, là khó khăn mà doanh nghiệp có thể khắc phục 
được thông qua hoạt động hợp tác đầu tư phát triển và 
thương mại hóa TSTT, chuyển giao (kể cả lixăng chéo) 
công nghệ. 

Một số gợi ý mục tiêu chiến lược 
Kết quả phân tích dữ liệu thực nghiệm không chỉ 

có ý nghĩa thực tiễn mà còn mang nhiều hàm ý chính 
sách, gợi ý những mục tiêu chiến lược nhằm thúc đẩy 
hoạt động phát triển TSTT của doanh nghiệp Việt Nam 
trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, thúc đẩy hoạt động tạo dựng TSTT có giá 
trị kinh tế, cải thiện chất lượng (giá trị) của TSTT thuộc 
những ngành công nghiệp được ưu tiên phát triển. Cụ 
thể, Nhà nước cần chú trọng tới việc tạo thuận lợi về 
mặt thủ tục đăng ký bảo hộ bằng cách rút ngắn thời 
gian xử lý đơn đăng ký, giảm bớt các yêu cầu về tài 
liệu trong đơn và hướng dẫn tỉ mỉ cách làm đơn cho 
người nộp đơn. Đồng thời, cần tăng cường đầu tư cho 
hệ thống thông tin sở hữu công nghiệp có tính đầy đủ, 
kịp thời, dễ tiếp cận và dễ sử dụng; điều chỉnh việc 
phân bổ nguồn lực cho hoạt động sáng tạo theo hướng 
tăng đầu tư cho doanh nghiệp để đặt hàng viện nghiên 
cứu, trường đại học; sàng lọc chặt chẽ và loại bỏ những 
TSTT không xứng đáng được bảo hộ trong quá trình 
xác lập độc quyền.

Thứ hai, tăng cường hiệu lực bảo hộ độc quyền sở 
hữu trí tuệ (SHTT) bằng cách xác định thỏa đáng phạm 
vi độc quyền SHTT; phòng ngừa và ngăn chặn hiệu 
quả tình trạng xâm phạm độc quyền SHTT. Để thực 
hiện điều này, cần tăng cường minh bạch hóa quá trình 
thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ, đặc biệt là 

công bố đầy đủ thông tin xác định tình trạng kỹ thuật 
và phạm vi bảo hộ; xây dựng công cụ Việt hóa toàn bộ 
thông tin SC, công cụ tra cứu thông tin có tính phục 
vụ công chúng cao; tăng cường giải quyết tranh chấp 
và xử lý xâm phạm độc quyền SHTT bằng biện pháp 
dân sự tại tòa án, có kế hoạch phân bổ nguồn lực cụ 
thể để từng bước gây dựng đội ngũ thẩm phán chuyên 
trách về SHTT, đồng thời thiết lập lại mô hình cơ quan 
thực thi gọn nhẹ, hiệu quả; tăng cường phối hợp giữa 
cơ quan điều hành chính sách SHTT và cơ quan điều 
hành chính sách cạnh tranh để kịp thời chấn chỉnh 
hành vi lạm dụng độc quyền gây hạn chế cạnh tranh.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả thương mại hóa TSTT, 
gia tăng đóng góp của TSTT đối với kết quả kinh doanh 
và tăng trưởng kinh tế. Thực hiện mục tiêu này, cần 
phải tăng cường công tác huấn luyện quản trị TSTT 
cho doanh nghiệp, phát triển nhân lực quản trị viên 
TSTT trong doanh nghiệp và xây dựng khung chiến 
lược quản trị TSTT dành cho doanh nghiệp; đồng thời, 
áp dụng cơ chế ưu đãi thuế thu nhập và tín dụng đặc 
biệt đối với doanh nghiệp có hoạt động thương mại hóa 
trực tiếp SC của mình (chẳng hạn, giảm ít nhất 10-15% 
thuế thu nhập doanh nghiệp), đặc biệt là trong những 
ngành công nghiệp ưu tiên phát triển và tiềm năng ?
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